UBND XÃ MINH TÂN

TRƯỜNG MN MINH THUẬN
BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ X: BÉ LÊN MẪU GIÁO
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 27/04//2026 - 15/05/ 2026) 

Giáo viên: Đinh Thị Chính (Tuần I, III)

              Đỗ Thị Nhường (Tuần II, IV)
LỚP: NTA
	Hoạt động
	Tuần 1

( Từ 27/4- 29/4/2026)
	Tuần 2 

(Từ 04/05-08/05/2026)
	

	Chủ đề nhánh
	Đồ dùng đồ chơi ở lớp mẫu giáo
	Cô giáo và hoạt động của lớp mẫu giáo
	Cô giáo và hoạt động của lớp mẫu giáo

	Đón trẻ, Trò chuyện


	* Cô đón trẻ: Nhẹ nhàng tạo cảm giác vui vẻ, nhắc trẻ chào ông bà, bố mẹ; nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân

* Chơi với đồ chơi trong lớp: Chơi ghép hoa, xâu vòng; Chơi đồ chơi nấu ăn; chơi với đồ chơi TT02 (Lồng hộp, chồng tháp) 

	
	- Phối hợp PH trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
	Phối hợp với với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, trao đổi về mục tiêu phối hợp: Dạy trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động tung bắt bóng với cô khoảng cách xa 1m                   

(MT11 - PHPH)

	- Phối hợp với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, trao đổi về mục tiêu phối hợp: Dạy trẻ biết nghe hát và vận động theo nhạc
(MT 75-CS14

- PHPH)

	
	- Trò chuyện với trẻ về: 

Đồ dùng đồ chơi ở lớp mẫu giáo
	- Trò chuyện với trẻ về: Cô giáo và hoạt động của lớp mẫu giáo

	- Trò chuyện với trẻ về: Cô giáo và hoạt động của lớp mẫu giáo

(MT 56)



	Thể dục sáng
	- Tập bài kết hợp:Vui đến trường

+ ĐT hô  hấp: Cho trẻ hít sâu,thở đều ra

+ Động tác tay- bả vai 2 tay đưa lên cao ,hạ xuống

+ Động táclưng- bụng 1. Ngiêng người sang 2 bên phai trái

+ Động tác chân 2 ngồi xuống đứng lên

	Chơi tập có chủ định
	Thứ 2
	Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương
	             PTVĐ

- VĐCB: Tung bắt bóng với cô khoảng cách xa 1m
(MT11- CS3)

- TCVĐ: Chạy đuổi bóng
Rèn kỹ năng tay, mắt cho trẻ
	PTVĐ

-VĐCB: Trườn chui qua cổng

- TCVĐ: Bóng tròn to

Rèn kỹ năng tay chân khi bò

	
	Thứ 3


	Nhận biết

Tìm hiểu về đồ chơi ở lớp mẫu giáo: 
(Quả bóng- Ô tô)
	Nhận biết

Hoạt động STEM  5E)

Một và nhiều
(MT 47)                                                                 
	Nhận biết

Tìm hiểu về các hoạt động của bé ở lớp mẫu giáo

	
	Thứ 4
	Tạo hình 

Xem tranh đồ chơi ở lớp mẫu giáo 

Rèn kỹ năng mở sách
	Tạo hình 

Nặn quả bóng

 <Mẫu>

Rèn kỹ năng xoay tròn


	          Tạo hình

Hoạt động mở với phụ huynh

Vẽ con đường đi đến trường

(Đề tài)

Rèn kỹ năng cầm bút vẽ

	
	Thứ 5
	Nghỉ ngày lễ 30/4
	LQVVH

Truyện: Thỏ ngoan
	LQVVH

Kể chuyện
Chào buổi sáng

	
	Thứ 6
	Nghỉ ngày lễ 01/5
	         Âm nhạc

 - NDTT: Hát  và VĐ minh họa: “Em búp bê”  
 - NDKH : Nghe hát: Trường chúng cháu đây là trường mầm non

	       Âm nhạc

- NDTT: Nghe hát: Trường chúng cháu là trường mầm non 

NDKH: VĐTN: Nu na nu nống
    (MT75-CS14)                                                                              

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương
	- HĐMĐ: Quan sát cái xích đu
- TCVĐ: Lăn bóng theo cô
- CTD: Chơi với lá cây; tưới cây, chơi cắp cua bỏ giỏ
	- HĐMĐ: Quan sát: Cây bưởi
- TCDG: Dung dăng, dung dẻ 

- CTD: Nhặt hoa rụng; tưới cây; chơi ghép vòng hoa 

	
	Thứ 3
	- HĐMĐ: Trải nghiệm với âm thanh

- TCVĐ: Ai nhanh hơn

 - CTD: Làm nghé ngọ, đong nước, tưới cây

	-  HĐMĐ: Thí nghiệm: Giấy không bị ướt khi tô màu 

TCDG: Lộn cầu vồng
- CTD: Chơi với lá; nhặt lá; chơi với nước
	-  HĐMĐ :Thí nghiệm vật chìm- vật nổi
- TCVĐ: Tung bóng

- CTD: Vẽ phấn; xếp hoa từ lá cát; xâu lá 


	
	Thứ 4
	- HĐMĐ: Quan sát chậu hoa mẫu đơn 
- TCDG: Dung dăng dung dẻ
- CTD: Nhặt lá rụng, câu cua, vẽ phấn 
	- HĐMĐ: Quan sát cây khế
- TCVĐ: Kéo co
- CTD: Chơi xúc cát, xâu vòng, tưới cây


	- HĐMĐ: Quan sát thời tiết trong ngày

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- CTD: Chơi đong nước, in hình trên cát, tung bóng 



	
	Thứ 5
	Nghỉ ngày lễ 30/4
	- HĐMĐ: Tham quan lớp mẫu giáo 4 tuổi (Lớp 4TA1)

- TCDG: Dung dăng dung dẻ
 - CTD:  Cắp cua bỏ giỏ; chơi với lá cây
	- HĐMĐ:Thăm quan vườn rau của bé

- TCVĐ: Gieo hạt

- CTD: Chơi với lá cây; chơi xâu hoa, chơi câu cua

	
	Thứ 6
	Nghỉ ngày lễ 01/5
	- HĐMĐ: TCDG: Lộn cầu vồng

- TCVĐ: Tung bắt bóng cùng cô khoảng cách 1m
- CTD: Chơi chồng tháp; chơi với đồ chơi ngoài trời; thả cua về ao

	- HĐMĐ: Quan sát bầu trời
-TCDG: Dung dăng dung dẻ
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn, chăm sóc cây


	Hoạt động 

(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	HĐ

Thăm quan lớp 3A1
	HĐ thể thao

Chuyền bóng
	HĐ

Lau lá cây



	
	Thứ 5
	Nghỉ ngày lễ 30/4
	         Trải nghiệm: 
Bé làm cô giáo tí hon
	Trải nghiệm: “Khám phá lớp mẫu giáo”

	Hoạt động góc
	1. Góc thao tác vai 

Tuần 1: Cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ
Tuần 2: Chơi cô giáo 


Tuần 3: Bác sỹ bán hàng 

2. Góc hoạt động với đồ vật 
Tuần 1: Xếp tường bao cho trường mầm non 
Tuần 2: Xếp đường đi đến trường 

Tuần 3: Xếp hình lắp ráp xây rựng

3. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Tô màu quả bóng

Tuần 3: Tô tranh trường MN
4. Góc sách truyện

Tuần 2: Làm sách tạo thành của trẻ

  Rèn cho trẻ kỹ năng cất đồ dùng vào nơi quy định


	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Giờ ăn (MT 26)- Tuần 1
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay cho trẻ 
- Tổ chức giờ ăn

Luyện tập một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày 
+ Nề nếp trong ăn uống
+ Rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn

* Giờ ngủ: nhắc nhở, luyện tập cho trẻ ngủ giấc trưa  

           Rèn trẻ kỹ năng ăn xong lau miệng, lấy đúng ca uống nước


	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương
	Trò chơi

Hộp thả hình

                                           
	Trò chơi

“Đồ chơi ở đâu”



	
	Thứ 3
	Kỹ năng sống 

Bỏ rác vào đúng nơi quy định
	Kỹ năng sống

Giữ gìn vệ sinh
	Kỹ năng sống

Xếp hàng

	
	Thứ 4
	Trò chơi

Các con kéo có dây khớp (TT02)
	Làm quen với chuyện thỏ ngoan
	Trò chơi

Ghép tranh



	
	Thứ 5
	Nghỉ ngày lễ 30/4
	Xâu vòng


	Xem tranh

một số đồ dùng đồ chơi ở lớp mẫu giáo



	
	Thứ 6
	   Thứ sáu ngày 01/5 nghỉ ngày lễ 1/5

 Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


                                                                                                                                       Minh Tân, ngày... tháng... năm 2026
                Giáo viên chủ nhiệm                                                                                                         Ban giám hiệu

                   Đinh Thị Chính                                                                                                       Trần Thị Thanh Thủy                                      
